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TỔNG KẾT PHẦN TIẾNG VIỆT

I. Từ đơn, từ phức

1/ Từ đơn: Là từ gồm một tiếng.

2/ Từ phức: Là từ do hai tiếng trở lên tạo thành.

II. Từ loại và cụm từ

- Danh từ,động từ,tính từ

- Cụm danh từ, cụm động từ,cụm tính từ.

- Số từ.

- Chỉ từ.

Lượng từ.

III. Nghĩa của từ

- Nghĩa gốc.

- Nghĩa chuyển.

IV. Phân loại từ theo nguồn gốc

- Từ thuần việt.

- Từ mượn.

V. Các lỗi dùng từ

- Lặp từ.

- Lẫn lộn các từ gần âm.

- Dùng từ không đúng nghĩa.

VI. Các phép tu từ

- So sánh.

- Nhân hóa.

- Ẩn dụ.

- Hoán dụ.

VII. Các kiểu cấu tạo câu

- Câu tt đơn.

- Câu tt đơn có từ là.

- Câu tt đơn không có từ là.

VIII. Dấu câu

- Dấu chấm.

- Dấu chấm than.

Dấu châm hỏi.

Dấu chấm phẩy.

IX. Luyện tập

- HS ôn tập theo bảng thống kê sau và nhớ kiến thức đã học.
* Các kiểu cấu tạo câu đã học

Loại câu

Cấu tạo

Tác dụng

Ví dụ

Câu trần thuật đơn.

Do một cụm C – V tạo thành

Dùng để giới thiệu, tả hoặc kể về một sự việc, sự vật hay để nêu một ý kiến.

Tôi/ về, không chút bận tâm.

Mưa / rơi.

Câu trần thuật đơn có từ “là”.

Là một loại câu có cấu tạo 

C – V (là + Cụm DT)

          (là + Cụm ĐT)

         (là + Cụm TT)

Bà Đỡ Trần / là người huyện Đông Triều.

Câu trần thuật đơn không có từ “là”.

Là một loại câu có cấu tạo 

C – V (ĐT, Cụm ĐT)

          (TT,Cụm TT)

Chúng tôi / tụ họp ở góc sân.

Phú ông / mừng lắm.






* Các phép tu từ 

- HS lập bảng thống kê các phép tu từ.



Khái niệm

Cấu tạo

Các kiểu

Ví dụ

So sánh : là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

Cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh : 

- Vế A : Vật được so sánh.

- Vế B : Vật dùng để so sánh.

- Phương diện so sánh.

- Từ so sánh. 

- So sánh ngang bằng.

- So sánh không ngang bằng.

- Đêm nay con ngủ giấc tròn.

- Mẹ la ngọn gió của con suốt đời.

- Bóng Bác cao lồng lộng.

  Ấm hơn ngọn lửa hồng.

Ẩn dụ: Là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó.

- Ẩn dụ hình thức

- Ẩn dụ cách thức

- Ẩn dụ phẩm chất

- Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác

- Ngày ngày mặt trời

  Thấy một mặt trời …
……..

- Người cha mái tóc bạc.

Đốt lửa cho anh nằm

Nhân hóa : Là gọi hoặc tả nhân vật, cây cối, đồ vật… bằng những từ ngữ vốn được gọi dùng để gọi hoặc tả con người … trở nên gần gũi với con người, biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm của con người.

- Dùng những từ vốn gọi người để gọi vật.

- Dùng những từ vốn chỉ hoạt động, tính chất của người để chỉ hoạt động, tính chất của vật.

- Trò chuyện, xưng hô với vật như đối với người.

- Ngoài sông, thím Vạc lặng lẽ mò tôm.

- Ông trời

Mặc áo giáp đen.

Ra trận …

- Trâu ơi, ta bảo …

Hoán dụ : Là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm bằng tên của một sự vật, hiện tượng, khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

- Bộ phận toàn thể.

- Vật chứa đựng – vật bị chứa đựng.

- Dấu hiệu của sự vật – sự vật.

- Cụ thể – trừu tượng.

- Áo chàm đưa…

- Cầm tay….

 -Vì sao? Trái đất…..
* Các dấu câu

   -   Dấu chấm: Kết thúc câu trần thuật.

   -  Dấu chấm hỏi: Kết thúc câu nghi vấn.

   -  Dấu chấm than: Kết thúc câu cầu khiến hoặc câu cảm thán.

   -  Dấu phẩy: Phân cách các thành phần và các bộ phận của câu.

Tiết 128

ÔN TẬP TỔNG HỢP

A. PHẦN ĐỌC -  HIỂU VĂN BẢN

 Học sinh nắm được :

1. Đặc điểm thể loại của các văn bản đã học.

2. Nội dung và hình thức cụ thể của các văn bản.

3. Sự biểu hiện cụ thể của các đặc điểm thể loại ở những văn bản đã học.

4. Nội dung và ý nghĩa của các văn bản nhật dụng.

B. PHẦN TIẾNG VIỆT

1. Từ tiếng Việt

2. Từ mượn, nghĩa của từ, hiện tượng chuyển nghĩa của từ

3. Danh từ và cụm danh từ

4. Động từ và cụm động từ

5. Tính từ và cụm tính từ

6. Số từ , lượng từ, chỉ từ

7. Các vấn đề về câu:


- Các thành phần chính của câu


- Câu trần thuật đơn và các kiểu câu trần thuật đơn


- Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ

8. Các biện pháp tu từ về từ: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ.

C. PHẦN TẬP LÀM VĂN

1. Văn tự sự (Kể chuyện)


- Kể lại truyện dân gian


- Kể chuyện đời thường


- Kể chuyện sáng tạo, tưởng tượng

2. Văn miêu tả


- Tả cảnh thiên nhiên


- Tả đồ vật và tả con vật


- Tả người (chân dung và hành động)


- Tả cảnh sinh hoạt (thiên nhiên, sự vật, con người, hoạt động)


- Miêu tả tưởng tượng, sáng tạo

3. Đơn từ 


- Theo mẫu


- Không theo mẫu

* YÊU CẦU: Học sinh nắm được những kiến thức đã học và vận dụng làm các bài tập.

Tiết 129, 130, 131, 132

HOẠT ĐỘNG VĂN HỌC

* YÊU CẦU: Học sinh hoạt động ngoài trời theo hướng dẫn của giáo viên




Các kiểu cấu tạo câu





Câu đơn





Câu ghép





Câu  có  từ


“là”





Câu không có từ       “là”





Các phép tu từ  từ
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